
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Kim Khánh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 SHCN Sinh hoạt chủ nhiệm  

2 Lịch sử Bài 12. Văn minh Văn Lang- Âu Lạc 
(Tiết 3) SGK, bút biết, vở ghi. 

3 Toán Sửa bài kiểm tra  

4  English Unit 6_Grammar: Comparatives & 
Superlatives #13-17 p.74-75 
 

 

5 English  

6 English (Expat) 
Unit 6: Transport & Places in Town 
Overview #1-3 p.70 
& Unit 6_Listening #7-12 p.72-74 
 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Hướng nghiệp Thế giới nghề nghiệp (tt)  

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 Ngữ Văn 
Bài 6: Nguyễn Trãi – “Dành còn để trợ 
dân này” - Tri thức Ngữ văn  

2 Địa lý 
Chương 8. Địa lý dân cư 
Bài 19: Dân số và sự phát triển dân số 
thế giới (tiết 2) 

SGK, vở ghi, bút viết 

3 Tự học/ Ôn tập Tự học  

4  Toán Sửa bài kiểm tra  

5 Toán Bài 1. Tọa độ của vectơ  

6 English (Expat) 
Unit 6_Speaking #18-19 p.76 
& Unit 6_Reading & Vocabulary #4-6 
p.71-72 
 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Ngữ Văn 
Bài 6: Nguyễn Trãi – “Dành còn để trợ 
dân này” - Tri thức Ngữ văn  



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

1 

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN 
2 

3 

4  

5 

6 Ngữ Văn Bài 6: Nguyễn Trãi – “Dành còn để trợ 
dân này” 
Văn bản 1: Tác gia Nguyễn Trãi 

 

7 Ngữ Văn  

8 Đại sứ 
Sinh hoạt CLB Đại sứ 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 

1 

NGHỈ TẾT 

2 

3 

4  

5 

6 

7 

8 

9 

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 

1 

NGHỈ TẾT 2 

3 



  

 

 

 

4  

5 

6 

7 

8 

9 


